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I/ TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Khi truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt trên dây dẫn sẽ: 
A. Tăng  2 lần                 B. Tăng 4 lần         C. Giảm 2 lần       D. Giảm 4 lần
Câu 2. Muốn nhìn rõ vật thì vật phải nằm trong phạm vi nào của mắt?
	A. Trong khoảng cực viễn của mắt.                            
	B. Ngoài khoảng cực cận của mắt.     

	C. Trong khoảng từ cực cận đến cực viễn của mắt.
	D. Cả A,B,C đều đúng.     


Câu 3. Khi nói về thấu kính, câu kết luận nào dưới đây không đúng?
	A. Thấu kính hội tụ có phần rìa mỏng hơn phần giữa.

	B. Thấu kính phân kì có phần rìa dày hơn phần giữa.

	C. Thấu kính hội tụ luôn cho ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.

	D. Thấu kính phân kì luôn cho ảnh ảo, cùng chiều và nhỏ hơn vật.


Câu 4. Máy biến thế là thiết bị:
A. giữ hiệu điện thế không đổi.              B. giữ cường độ dòng điện không đổi.
C. biến đổi hiệu điện thế xoay chiều.     D. biến đổi cường độ dòng điện 
Câu 5: Khi vật đặt trước thấu kính hội tụ ở khoảng cách d < f thì cho:
A. ảnh thật, cùng  chiều và nhỏ hơn vật.     B. ảnh ảo, cùng chiều và lớn hơn vật.
C. ảnh thật, ngược chiều và lớn hơn vật.        D. ảnh thật, ngược chiều và nhỏ hơn vật.
Câu 6: Vật AB đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ cao bằng nửa vật khi:
A. OA < f              B. OA = f                            C. OA > f            D. OA = 2f
Câu 7: Tia tới đi qua quang tâm của thấu kính hội tụ cho tia ló
 A. đi qua tiêu điểm
B. song song với trục chính 
C. truyền thẳng theo phương của tia tới 
D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm
Câu 8. Ảnh của vật in trên màng lưới của mắt là ảnh:
A. ảnh ảo, nhỏ hơn vật                               B. ảnh thật, nhỏ hơn vật 
C. ảnh ảo, lớn hơn vật                             D. ảnh thật, lớn hơn vật 
Câu 9:  Đặt một ngón tay trước một thấu kính,  rồi đặt mắt sau thấu kính, ta thấy một ảnhcùng chiều và lớn hơn chính ngón tay. Ảnh đó là ảnh thật hay ảnh ảo? Thấu kính là thấu kính hội tụ hay phân kỳ?
A. Ảnh đó là ảnh thật; thấu kính là thấu kính hội tụ.
B. Ảnh đó là ảnh ảo; thấu kính là thấu kính hội tụ.
C. Ảnh đó là ảnh thật; thấu kính là thấu kính phân kỳ
D. Ảnh đó là ảnh ảo; thấu kính là thấu kính phân kỳ
Câu 10. Tia tới song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15cm. Độ lớn tiêu cự của thấu kính này là:
A. 15 cm            B. 20 cm                  C. 25 cm                       D. 30 cm
Câu 11: Tia tới song song song trục chính một thấu kính phân kì, cho tia ló có đường kéo dài cắt trục chính tại một điểm cách quang tâm O của thấu kính 15 cm. Độ lớn tiêu cự của thấu kính này là:
A. 15 cm
B. 20 cm
C. 25 cm
D. 30 cm
Câu 12. Một người bị tật cận thị phải đeo kính cận thích hợp là một thấu kính phân kì có
 f = 50cm. Hỏi khi không đeo kính người đó nhìn rõ được vật cách mắt xa nhất là bao nhiêu?
	A. 15cm.                      
	B. 75cm.
	C. 25cm.                        
	D. 50cm.


Câu 13: Thấu kính hội tụ là loại thấu kính có:
A. phần rìa dày hơn phần giữa
B. phần rìa mỏng hơn phần giữa
C. phần rìa và phần giữa bằng nhau
D. hình dạng bất kì
Câu 14. Vật AB có độ cao h đặt trước thấu kính phân kỳ có tiêu cự f= 12cm, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính một khoảng OA = 12cm cho ảnh A’B’ có độ cao:
 A.  A’B’ = h         B. A’B’ = 2.h        C. A’B’ = 0,5.h                  D. A’B’ = 4.h  
 Câu 15: Trên vành của một kính lúp có ghi 2,5X. Thấu kính dùng để làm kính lúp trên có đặc điểm:
A. Là thấu kính phân kỳ có tiêu cự 10cm
B. Là thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5cm
C. Là thấu kính phân kỳ có tiêu cự 2,5cm
D. Là thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm 
Câu 16. Lăng kính và đĩa CD đều có tác dụng gì?
A. Khúc xạ ánh sáng                                B. Phản xạ ánh sáng
C. Tổng hợp ánh sáng                              D. Phân tích ánh sáng trắng
Câu 17. Mắt của một người chỉ nhìn rõ được các vật cách mắt từ 10cm đến 100cm. Mắt này có tật gì và phải đeo kính nào ?
A. Mắt cận, đeo kính hội tụ.                                B. Mắt cận, đeo kính phân kì.
C. Mắt lão, đeo kính hội tụ.                                 D. Mắt lão, đeo kính phân kì

[bookmark: _GoBack]II. PHẦN TỰ LUẬN
  Câu 1: Viết công thức tính công suất điện hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện? Dựa vào công thức hãy nêu các cách làm giảm hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện? Trong các cách đó cách nào tốt nhất?
Câu 2: Nêu đặc điểm của ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ?
Câu 3. Một nguồn điện có hiệu điện thế U = 25kV, điện năng được truyền bằng dây dẫn đến nơi tiêu thụ. Biết điện trở của dây dẫn R= 100Ω và công suất của nguồn P= 100kW. 
a. Tính công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây tải điện?
b. Để giảm hao phí đi 4 lần thì tăng hiệu điện thế lên mấy lần. Vì sao?
Câu 4: Hình 2 cho biết [image: ] là trục chính của một thấu kính, AB là vật sáng, A/B/  là ảnh của ABA
B
B’
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a) A/B/ là ảnh thật hay ảnh ảo? Vì sao?
b) Thấu kính đó cho là loại thấu kính gì? Vì sao?

Câu 5: Bạn Lan đặt một vật dạng mũi tên trước một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 15 cm (vật đặt vuông góc với trục chính của thấu kính). Lan dùng thước kẻ đo được khoảng cách từ vật đến thấu kính là 10 cm, chiều cao của vật là 2 cm.
a. Hãy dựng ảnh của vật đó qua thấu kính theo đúng tỉ lệ. Ảnh này là ảnh thật hay ảnh ảo? Lớn hơn hay nhỏ hơn vật?
b. Em hãy giúp Lan tính khoảng cách từ ảnh vật đó tới thấu kính ?
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